
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
132 Đường Huỳnh Thị Tươi, Khu phố Tân Thắng, Phường Tân Bình, Thành phố Dĩ 
An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

5.000.000.000 VNĐ

25/07/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NĂNG LƯỢNG TIẾN PHÁT

3703230034

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

3. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

4. Bán buôn đồ uống 4633

5. Sửa chữa thiết bị khác 3319

6. Lắp đặt hệ thống điện 4321

7. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy lọc nước; Bán buôn máy móc, thiết bị 
điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và 
thiết bị khác dùng trong mạch điện); Bán buôn máy móc, thiết 
bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu

4659(Chính)

8. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

9. Sửa chữa thiết bị điện 3314

10. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750

11. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều 
kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
NĂNG LƯỢNG TIẾN PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TIEN PHAT ENERGY SERVICES AND 
TRADING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 0375666074
Email:

Fax:
Website:
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
ĐỨC TIẾN

Việt 
Nam

Thôn Tân An, Xã 
Hiền Thành, Huyện 
Vĩnh Linh, Tỉnh 
Quảng Trị, Việt Nam

3.000.000.000 60,000 045095009360

2TRẦN 
KHẮC HỔ

Việt 
Nam

66/52/1 Đường An 
Nhơn, Khu phố Tân 
Phú 1, Phường Tân 
Bình, Thành phố Dĩ 
An, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

2.000.000.000 40,000 042088019120

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       045095009360
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Tân An, Xã Hiền Thành, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Chung Cư Sudic, Bình Hòa 13, Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận 
An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN ĐỨC TIẾN Nam

01/04/1995 Kinh Việt Nam

18/11/2022 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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